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STT MÃ LỚP MÃ MH TÊN MÔN HỌC TC LT TH
NGÀY

BẤT ĐẦU

NGÀY

KẾT THÚC 
HỌ TÊN GIÁO VIÊN Bộ Môn

1 DH13KENT 208362 Thuế 2 2 30 13/09/2016 16/09/2016 Khúc Đình Nam Môn thay thế TN

2 DH13KENT 208372 Kế toán ngân hàng 2 30 0 24/09/2016 26/09/2016 Nguyễn Thị Ngọc Hà Kế toán

3 DH13KENT 208364 Kế toán ứng dụng 3 45 27/09/2016 01/10/2016 Nguyễn Thị Ngọc Hà Môn thay thế TN

4 DH13KENT 208356 Lý thuyết kiểm toán 3 45 0 03/10/2016 08/10/2016 Nguyễn ý Nguyên Hân Kế toán

5 DH13KENT 208301 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 45 0 10/10/2016 15/10/2016 Bùi Công Luận Kế toán

6 DH13KENT 208376 Kế toán chi phí 3 45 0 Nguyễn Kim Thoa P. hiệu GL

7 DH13KENT 208325 Đối chiếu kế toán quốc tế 3 45 0 17/10/2016 22/10/2016 Trần Khánh Linh Môn thay thế TN

8 DH13KENT 208425 Thị trường chứng khoán 2 30 0 24/10/2016 26/10/2016 Hà Thị Thu Hòa Môn thay thế TN

9 DH14QTNT 208335 Kế toán quản trị 3 45 0 09/09/2016 13/09/2016 Khúc Đình Nam Kế toán

10 DH14QTNT 208424 Quản trị nhân sự 3 45 0 13/09/2016 16/09/2016 Nguyễn Thị Bình Minh Quản trị 

11 DH14QTNT 208341 Quản trị tài chính 3 45 0 10/10/2016 15/10/2016 Hoàng Thế Vinh Quản trị 

12 DH14QTNT 208437 Quản trị văn phòng 2 30 0 17/10/2016 22/10/2016 Vũ Thanh Liêm Quản trị 

13 DH14QTNT 208425 Thị trường chứng khoán 2 30 0 01/11/2016 05/11/2016 Hà Thị Thu Hòa Quản trị 

14 DH14QTNT 200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 0 ThS. Nguyễn Thị Khánh Thảo PHNT

15 DH14QTNT 208431 Quản trị Marketing 3 45 0 ThS. Nguyễn Thị Hà Giang PHNT

16 DH15QTNT 208336 Nguyên lý kế toán 3 45 0 06/09/2016 10/09/2016 Đàm Thị Hải Âu Kế toán

17 DH15QTNT 208231 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 45 0 03/10/2016 06/10/2016 Nguyễn Minh Tôn Kinh tế học

18 DH15QTNT 208213 Thống kê doanh nghiệp 3 45 45 10/10/2016 15/10/2016 Nguyễn Minh Tôn Kinh tế học

19 DH15QTNT 208416 Quản trị học 2 30 0 17/10/2016 22/10/2016 Lê Na Quản trị 

20 DH15QTNT 208456 Nghiệp vụ ngoại thương 2 30 0 24/10/2016 29/10/2016 Vũ Thanh Liêm Quản trị 
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STT MÃ LỚP MÃ MH TÊN MÔN HỌC TC LT TH
NGÀY

BẤT ĐẦU

NGÀY

KẾT THÚC 
HỌ TÊN GIÁO VIÊN Bộ Môn

21 DH15QTNT 208110 Kinh tế vĩ mô 1 3 45 0 31/10/2016 05/10/2016 Lê Vũ Kinh tế học

22 DH15QTNT 208340 Tài chính tiền tệ 2 30 0 07/11/2016 12/11/2016 Trần Hoài Nam Kinh tế NN

23 DH15QTNT 200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 0 ThS. Nguyễn Thị Khánh Thảo PHNT
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